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 C Ơ CẤU MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ: 

	STT
	Cấp độ
	Phần trăm (điểm) trong đề
	Số câu hỏi theo hình thức kiểm tra

	
	
	
	Trắc nghiệm
	Tự luận

	1
	Nhận biết
	30% (3,0 điểm)
	4
	2

	2
	Thông hiểu
	30% (3,0điểm)
	4
	1

	3
	Vận dụng 
	20% (2 điểm)
	4
	1

	4
	Vận dụng cao
	20%(2 điểm)
	4
	1

	Tổng số câu hỏi
	16
	5

	Điểm 
	
	10 điểm


1. MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA HỌC KÌ: 

	Tên chủ đề
	Nhận biết
	Thông hiểu
	Vận dụng

	
	
	
	Vận dụng
	Vận dụng cao

	Dao động điều hoà


	- Biết được công thức của vận tốc, gia tốc trong dao động điều hòa
- Nêu được mối liên hệ giữa gia tốc và li độ trong dao động điều hòa


	- Viết được phương trình về li độ, vận tốc và gia tốc của dao động điều hòa
- Xác định vận tốc và gia tốc trong dao động điều hòa


	- Giải bài tập về tính thế năng, động năng và cơ năng của con lắc lò xo và con lắc đơn.

- Phân tích sự chuyển hóa giữa động năng và thế năng trong dao động điều hòa ở một số ví dụ trong đời sống
	Biết cách tính toán và tìm ra biểu thức của thế năng, động năng và cơ năng của con lắc lò xo.
 - Củng cố kiến thức về bảo toàn cơ năng của một vật chuyển động dưới tác dụng của lực thế.

	1. 
	TN : 2 câu ( 0,5đ)
	TN : 2 câu ( 0,5đ)
	TN : 2 câu ( 0,5đ)
	TN : 2 câu ( 0,5đ)

	2. 
	TL : 1 Câu ( 1đ)
	TL : 1 Câu ( 1đ)
	TL : 1 Câu ( 1đ)
	

	Sóng Cơ- Sóng Dừng, Giao Thoa Sóng Cơ
	- Phát biểu được định nghĩa sóng cơ; quá trình truyền sóng
- Phát biểu được các khái niệm liên quan tới sóng cơ và sự truyền sóng cơ: sóng dọc, sóng ngang.

-Nêu được một số tính chất của sóng: hiện tượng phản xạ; hiện tượng khúc xạ; hiện tượng nhiễu xạ
	- Viết được phương trình sóng.
- Lấy được ví dụ về sóng dọc, sóng ngang trong thực tế

- So sánh được sóng dọc và sóng ngang


	- Vận dụng những kiến thức về sóng để giải thích một số hiện tượng liên quan đến thực tiễn
 Nêu được đặc điểm của sự phản xạ của sóng trên một vật cản cố định và trên một vật cản tự do
- Phát biểu được định nghĩa sóng dừng
	 - Viết được các công thức xác định vị trí các nút các bụng trong hiện tượng sóng dừng trên một sợi dây.
- Tìm được số gợn sóng trong đoạn AB

	
	TN : 2 câu ( 0,5đ)
	TN : 2 câu ( 0,5đ)
	TN : 2 câu ( 0,5đ)
	TN : 2 câu ( 0,5đ)

	
	TL : 1 Câu ( 1đ)
	TL : 1 Câu ( 1đ)
	
	TL : 1 Câu ( 1đ)

	Tổng số câu
	TN 4 câu- TL : 2 câu
	TN 4 câu- TL : 2 câu
	TN 4 câu- TL : 1 câu
	TN 4 câu- TL : 1 câu

	Tổng số điểm
	3đ (30%)
	3đ (30%)
	2đ (20%)
	2đ (20%)


